
BỘ VĂNHOÁ, THỂTHAOVÀDU LỊCH 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 
 

Số:       /ĐL-TCTDTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 
 

ĐIỀU LỆ 

Giải Vô địch Kickboxing toàn quốc năm 2021 
 

 

I. MỤC ĐÍCH : 

- Phát triển phong trào tập luyện môn Kickboxing trên toàn quốc; 

- Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam 

năm 2022; 

- Kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, 

cán bộ quản lý, lực lượng nhân viên phục vụ cho việc tổ chức thi đấu các giải 

trong nước. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

1. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng. 

2. Thời gian: Từ ngày 01 đến 10/12/2021 

- Từ 8h - 11h ngày 30/11 tiếp nhận hồ sơ vận động viên và đăng ký chính 

thức các hạng cân thi đấu. 

- Từ 14h00 - 16h00 ngày 30/11 bốc thăm xếp lịch thi đấu. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: 

1. Đối tượng: 

- Các địa phương, ngành trên toàn quốc được cử 01 vận động viên cho mỗi 

hạng cân thi đấu. 

- Mỗi hạng cân phải có ít nhất 03 vận động viên mới tổ chức thi đấu. 

2. Điều kiện tham dự thi đấu: 

2.1. Các vận động viên tham dự phải có các điều kiện: 

- Có đơn đăng ký thi đấu (theo mẫu) được cơ quan quản lý, ngành TDTT 

giới thiệu trên cơ sở đã tuyển chọn có trình độ chuyên môn và tư cách đạo đức 

tốt. 

- Có giấy khám sức khoẻ do y tế tỉnh, thành, ngành xác nhận đủ sức khoẻ 

thi đấu, đối với nữ phải có xác nhận của y tế không mang thai phải có giấy khám 

sức khỏe và xác nhận này có thời hạn không quá 20 ngày đến ngày thi đấu. 

- Có chứng minh thư nhân dân. 

- Có sổ thi đấu theo mẫu của Tổng cục Thể dục thể thao. 



2  

- Lứa tuổi tham dự thi đấu: Từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2002), nếu 17 

tuổi phải có giấy bảo lãnh của trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng. 

- Tất cả các đơn vị tham gia thi đấu phải nộp đăng ký thi đấu (theo mẫu). 

- Các đơn vị tham dự tự mua bảo hiểm y tế cho vận động viên đơn vị 

mình và trình cho Ban tổ chức trước ngày thi đấu. 

2.2. Trang phục thi đấu: 

Các vận động viên tham dự thi đấu phải tự trang bị: Quần áo thi đấu theo 

quy định, các dụng cụ bảo vệ: Bịt răng, kuki, băng đa. 

- Ban tổ chức cung cấp: Găng, mũ, giầy thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế. 

2.3. Lệ phí và sổ thi đấu: 

- Lệ phí thi đấu 300.000 đồng/01 vận động viên nộp về Văn phòng Tổng 

cục Thể dục thể thao, sổ thi đấu 50.000 đồng/01 sổ. 

- Nộp 02 ảnh chân dung 3x4 cm để làm thẻ thi đấu. 

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU: 

1. Tính chất: Thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp. 

2. Nội dung thi đấu: 

2.1. Thi đấu nội dung Lowkick gồm các hạng cân: 

- Nam: thi đấu 12 hạng cân, gồm: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, 

-60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg và -91 kg. 

- Nữ: thi đấu 09 hạng cân, gồm: -46 kg, -48 kg, -51 kg, -54 kg, - 57 kg, 

-60 kg, -64 kg, -69 kg và -75 kg. 

2.2. Thi đấu nội dung Fullcontact gồm các hạng cân: 

- Nam: thi đấu 07 hạng cân, gồm: -48kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 

kg 

và -67 kg. 

- Nữ: thi đấu 05 hạng cân, gồm: -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg và -64 kg. 

V. LUẬT THI ĐẤU: 

Theo luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Kickboxing thế giới WAKO: 

03 hiệp x 02 phút, giữa mỗi hiệp nghỉ 01 phút. 

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT: 

1. Khen thưởng: 

* Tổng cục Thể dục thể thao trao: 

- 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 02 huy chương đồng và giấy 

chứng nhận cho các VĐV đạt thành tích nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung thi đấu. 

- Nếu nội dung có 03 vận động viên của 3 địa phương tham gia thi đấu sẽ trao 

01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc và 01 huy chương đồng. 
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- Trao cờ nhất, nhì, ba cho các đoàn (tính theo huy chương) của nam và nữ. 

* Phong cấp: 

- Phong cấp kiện tướng quốc gia cho các vận động viên đạt thứ hạng nhất, 

nhì ở các hạng cân thi đấu (phải có ít nhất 2 trận thắng thực tế). 

- Phong cấp I quốc gia cho các vận động viên đạt đồng hạng ba ở các 

hạng cân thi đấu (phải có ít nhất 1 trận thắng thực tế). 

2. Kỷ luật: 

2.1. Đối với vận động viên: 

- Trong quá trình thi đấu nếu vận động viên vi phạm về đạo đức sẽ bị Ban 

tổ chức truất quyền thi đấu và tước bỏ danh hiệu đạt được, bị cấm thi ở các giải 

thi đấu tiếp theo, tuỳ theo mức độ vi phạm. 

- Vận động viên vắng mặt hoặc bỏ cuộc không có lý do chính đáng trong 

các trận đấu bán kết, chung kết sẽ không được giải thưởng và cấp giấy chứng 

nhận. 

2.2. Đối với huấn luyện viên: Là người chịu trách nhiệm chính trong việc 

đăng ký, chỉ đạo vận động viên thi đấu, nếu không gương mẫu trong hành vi đạo 

đức hoặc cố tình gây mâu thuẫn, mất đoàn kết hay phạm luật sẽ bị Ban tổ chức kỷ 

luật, cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu. Vận động viên cũng sẽ bị trọng tài 

nhắc nhở, cảnh cáo hoặc truất quyền nếu săn sóc viên của mình phạm luật. 

2.3. Đối với trọng tài: Trọng tài làm nhiệm vụ nếu vi phạm đạo đức (không 

trung thực, thiên vị hoặc có hành vi thiếu văn hoá) sẽ tuỳ theo mức độ vi phạm bị 

xử phạt từ cảnh cáo đến truất quyền làm nhiệm. 

Các hình thức kỷ luật sẽ có văn bản thông báo tới các đơn vị, ngành chủ 

quản để xử lý. 

3. Khiếu nại: 

- Chỉ trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại, việc 

khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản. 

- Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn khiếu nại trước khi bốc thăm xếp 

lịch thi đấu. 

- Nếu khiếu nại về kết quả thi đấu phải nộp đơn trong vòng 30 phút ngay 

sau khi trận đấu kết thúc và kèm theo lệ phí 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). 

- Ban tổ chức và Ban trọng tài sẽ xem xét đơn khiếu nại và có quyết định 

trước khi diễn ra buổi thi đấu tiếp theo. 

- Các quyết định của Ban tổ chức về việc khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị có 

liên quan phải tuyệt đối chấp hành. 

VII. Các quy định về y tế: 

Tất cả những người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, 

khán giả phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu được quy định tại Nghị quyết số: 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 
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hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Hướng dẫn số: 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch hướng dẫn tạm thời việc thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và quy định về phòng chống dịch của địa phương nơi đăng cai. 

 
VIII.KINH PHÍ: 

1. Tổng cục Thể dục thể thao chi tiền ăn, ở, tiền làm nhiệm vụ, chi tiền tàu, 

xe đi – về và các khoản khác theo quy định cho thành viên Ban Tổ chức và trọng tài. 

2. Địa phương, ngành tham dự giải: chi toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi - về và 

các khoản khác cho các thành viên của đoàn mình. 

IX. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU: 

- Thời gian đăng ký sơ bộ tham dự giải: chậm nhất là ngày 20/11/2021 

(theo dấu Bưu điện nơi đến). Đơn vị nào đăng ký chậm so với thời gian quy 

định, Ban tổ chức sẽ không xếp vào danh sách bốc thăm xếp lịch thi đấu. 

- Nơi nhận hồ sơ: Bộ môn Boxing - Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần 

Phú, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.37472075; 0904.108.886.   Fax: 024.37472075. 

X. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ: 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, chỉ có Ban Tổ chức mới 

có quyền thay đổi Điều lệ./. 

 
Nơi nhận: 
-Tổngcụctrưởng(để b/c); 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố 

trực thuộcTW; 

-Cơ quan QLTDTTcác ngành QĐ, CA; 

-Lưu: VT, TTTTCI, Thịnh. 50. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO I 
 

 

 

Hoàng Quốc Vinh 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

..............., ngày tháng năm 2021 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

GIẢI VÔ ĐỊCH KICKBOXING NĂM 2021 
 

Kính gửi: Ban tổ chức giải ......................................................................... 

 Bộ môn Boxing, Tổng cục Thể dục thể thao. 

 
 

Họ và tên HLV: ............................................................................................................. 

Đơn vi:......................................................................... 

Đăng ký thi đấu cho vận động viên:.............................................................................. 

Nơi sinh: ........................................................................................................................ 

Số chứng minh thư: ..................................................... 

Ngày cấp:.................................................... Nơi cấp:................................................... 

Đơn vị quản lý: ............................................................................................................. 

Đăng ký thường trú: ...................................................................................................... 

Đăng ký thi đấu: ............................................................................................................ 

Tôi xin cam đoan các lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.. 

 

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN 

VỊ CHỦ QUẢN 

(Ký và đóng dấu ) 

HUẤN LUYỆN VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

 

( Lưu ý : mỗi 01 VĐV đăng ký 01 bản đăng ký tham dự) 

 
Ảnh 3x4 có 

đóng dấu giáp 

lai xác nhận 

của đơn vị chủ 

quản 
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ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

GIẢI VÔ ĐỊCH KICKBOXING TOÀN QUỐC NĂM 2021 

1. Trưởng đoàn:.................................................................................................... 

2. Huấn luyện viên: .............................................................................................. 

3.Vận động viên: ................................................................................................. 

I. NAM: 
 

TT Hạng cân Họ và tên Ngày tháng năm sinh 

1 -45kg   

2 -48kg   

3 -51kg   

4 -54kg   

5 -57kg   

6 -60kg   

7 -63.5kg   

8 -67kg   

9 -71kg   

10 -75kg   

11 -81kg   

12 -91kg   

 
II. NỮ: đăng ký theo mẫu trên 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-04T10:09:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Quốc Vinh<hqvinh@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T14:38:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T14:39:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T14:39:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T14:44:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




